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Hưng Yên, ngày      tháng     năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các Cụm thi đua thuộc Khối thi đua 

các doanh nghiệp tư nhân nằm trong các KCN tỉnh Hưng Yên 

    

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 

định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08/9/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên; Quyết định 

số 2386/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc Tổ chức các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 19 Cụm thi đua thuộc Khối thi đua các doanh nghiệp tư 

nhân nằm trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao cho Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các 

KCN tỉnh là đơn vị Thường trực của Khối thi đua các doanh nghiệp tư nhân 

nằm trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đồng thời là Cụm trưởng các 

Cụm thuộc Khối thi đua năm 2024. 

Chỉ định 19 Phó Cụm trưởng các Cụm thi đua thuộc Khối thi đua năm 

2024 (tại phụ lục 1 kèm theo). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ban, 

Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật của các 



doanh nghiệp thuộc các Cụm thi đua tại Điều 1 Quyết định này và các phòng, 

đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT,TTr
 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Vũ Quốc Nghị 

 



DANH SÁCH 

Các Cụm thi đua thuộc Khối thi đua 

các Doanh nghiệp tư nhân nằm trong các KCN tỉnh Hưng Yên 

(kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BQL ngày ..../.../2024  

của Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên) 

--------------- 

I. CỤM THI ĐUA SỐ 1 (DN đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN) 

Stt Tên Doanh nghiệp 
Chủ đầu tư kinh doanh 

hạ tầng KCN 
 Ghi chú 

1 
Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng 

Long II 
Thăng Long II 

Phó Cụm 

Trưởng  

2 
Công ty  TNHH  Phát  triển  hạ tầng  KCN 

Hòa  Phát  Hưng  Yên 

KCN Phố Nối A và KCN 

Yên Mỹ II 
  

3 
Công ty CP Phát triển hạ tầng dệt may Phố 

Nối 
KCN Dệt May Phố Nối B   

4 Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng VNT KCN Minh Đức   

5 Công ty CP VID Hưng Yên KCN Minh Quang   

6 Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK KCN sạch Kim Động   

7 
Công ty CP Phát triển khu công nghiệp 

Viglacera Yên Mỹ 
KCN Yên Mỹ   

8 
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển khu 

công nghiệp VTK Hưng Yên 
KCN Sạch   

9 
Công ty CP đầu tư Khu công nghiệp Yên 

Mỹ 
KCN Số 5   

10 
Công ty CP Quản  lý Khu  công  nghiệp  

Ecoland 
KCN Số 3   

11 
Các DN đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN 

khác 
    

 

II. CỤM THI ĐUA SỐ 2 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 50 triệu USD 

trở lên) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty TNHH Mektec Manufacturing (Việt 

Nam) 

KCN Thăng Long 

II 

Phó Cụm 

Trưởng 

2 
Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi nhánh 

Hưng Yên 

KCN Thăng Long 

II 
  



3 Công ty TNHH Kyocera Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

4 Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

5 Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II 
KCN Thăng Long 

II 
  

6 Công ty CP Hyundai Aluminum ViNa KCN Phố Nối A   

7 Công ty TNHH Hamaden Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

8 Công ty TNHH Nitto Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II   

9 
Công ty TNHH Regina Miracle Internationnal 

Hưng Yên 

KCN Dệt may Phố 

Nối B   

10 Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam KCN Phố Nối A   

11 
Công ty CP Daikin Air Conditioning 

(Vietnam)  

KCN Thăng Long 

II   

12 Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

13 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II   

14 Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên 
KCN Dệt may Phố 

Nối B 
  

15 Công ty CP Acecook Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II   

16 Công ty TNHH Dorco ViNa KCN Phố Nối A   

17 
Công ty TNHH Sanwa Công nghiệp TITAN 

(Hưng Yên) 
KCN  Yên  Mỹ 

  

18 
Công ty TNHH Dệt và nhuộm JASAN (Việt 

Nam) 

KCN Dệt may Phố 

Nối B   

19 
Công ty TNHH Vật liệu mới Yichang Việt 

Nam 
KCN Phố Nối A 

  

20 
Chi nhánh Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại 

Hưng Yên 
KCN Phố Nối A 

  

21 
Công ty TNHH HITACHI ASTEMO Hưng 

Yên 

KCN Thăng Long 

II 
  

22 Công ty TNHH Musashi Auto parts Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

23 Công ty TNHH Giày Ngọc Tề 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

24 Công ty TNHH SMM Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

25 Công ty TNHH NEW BEST WIRE Việt Nam KCN Minh Quang 
  



26 Công ty TNHH Denyo Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

27 
Các DN FDI khác có vốn đầu tư đăng ký từ 50 

triệu USD trở lên     

 

III. CỤM THI ĐUA SỐ 3 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 20 triệu USD 

đến dưới 50 triệu - A) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH Panasonic Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
Phó Cụm 

Trưởng 

2 
Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam – 

Chi nhánh Hưng Yên 

KCN Thăng Long 

II   

3 
Công ty Cổ phần Công nghiệp -Dịch vụ-

Thương mại Ngọc Nghĩa 
KCN  Minh Quang   

4 
Công ty TNHH vật liệu mới Haixin Việt 

Nam 
KCN Phố Nối A   

5 
Công ty TNHH dây cáp điện ô tô Sumiden 

Việt Nam 

KCN Thăng Long 

II 
  

6 
Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam - Chi 

nhánh Hưng Yên 

KCN Thăng Long 

II 
  

7 
Công ty TNHH vật liệu mới DENKA Việt 

Nam 

KCN Thăng Long 

II 
  

8 
Công ty TNHH Dệt may Lee Hing Việt 

Nam 

KCN Dệt may Phố 

Nối 
  

9 Công ty TNHH Công nghệ Raidon KCN Yên Mỹ II 
  

10 
Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt 

Nam 
KCN Phố Nối A 

  

11 Công ty TNHH Suzuran Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

12 Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam KCN  Yên  Mỹ II 
  

13 
Công ty TNHH MTV AJ Total Việt Nam - 

Chi nhánh Phố Nối 
KCN Phố Nối A 

  

14 
Công  ty  TNHH  Thú  y Vaksindo Việt 

Nam 
KCN Yên Mỹ II 

  

15 Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt KCN Thăng Long   



Nam II 

16 
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp 

Toyota Việt Nam 

KCN Thăng Long 

II   

17 Công ty Cổ phần Vietnam Sunergy KCN  Minh Quang 
  

18 Công ty TNHH Giấy bao bì JIA YANG KCN Yên Mỹ 
  

19 
Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội 

Laboratories 

KCN Thăng Long 

II   

20 Công ty TNHH CORE5 Hưng Yên I. KCN Minh Đức 
  

21 
Công ty TNHH vật liệu điện tử Shin-Etsu 

Việt Nam 

KCN Thăng Long 

II   

22 Công ty TNHH Takagi Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II   

23 
 Công ty TNHH DH Logistics Property 

Minh Quang Việt Nam 
KCN  Minh Quang  

24 Công ty TNHH Tanaka Precision Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II  

25 Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc KCN Yên Mỹ II  

 

IV. CỤM THI ĐUA SỐ 4 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 20 triệu USD 

đến dưới 50 triệu - B) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý 
KCN Phố Nối 

A 
Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công Ty TNHH Sang-A Vina KCN Yên Mỹ  

3 
Công ty TNHH KAGA ELECTRONICS (Việt 

Nam) 

KCN Thăng 

Long II   

4 Công ty TNHH khuôn đúc Tsukuba Việt Nam 
KCN Thăng 

Long II 
  

5 Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam   
  

6 
Công ty TNHH Hưng Yên Logistics Park II (Việt  

Nam) 
KCN Yên Mỹ 

  



7 
Công ty TNHH Hưng Yên Logistics  Park  III  

(Việt  Nam) 
KCN Yên Mỹ 

  

8 Công ty TNHH Ochiai Việt Nam 
KCN Thăng 

Long II 
  

9 Công ty TNHH Microtechno Việt Nam 
KCN Thăng 

Long II 
  

10 Công ty TNHH Vật Liệu mới  Tiến Phát 
KCN Phố Nối 

A   

11 
Chi nhánh Công ty TNHH Parker Processing Việt 

Nam tại Hưng Yên 

KCN Thăng 

Long II 
  

12 
Công ty TNHH Hưng Yên Logistics  Park  I (Việt  

Nam) 
KCN Yên Mỹ 

  

13 Công ty TNHH RODAX Việt Nam 
KCN Thăng 

Long II 
  

14 Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam 
KCN Phố Nối 

A 
  

15 Công ty TNHH Vật liệu mới Nhuận Phát 
KCN Phố Nối 

A 
  

16 Công ty cổ phần nguyên liệu Á Châu AIG KCN Yên Mỹ 
  

17 Công ty Cổ phần Thiết bị điện Simon Việt Nam 
KCN Yên Mỹ 

II 
  

18 Công ty TNHH LINEA AQUA Việt Nam 
KCN Dệt may 

Phố Nối B 
  

19 Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam 
KCN Thăng 

Long II 
  

20 Công ty TNHH một thành viên Việt Nam MIE 
KCN Phố Nối 

A 
  

21 
Các DN FDI khác có vốn đầu tư đăng ký từ 20 

triệu USD đến dưới 50 triệu   
  

 

V. CỤM THI ĐUA SỐ 5 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 10 triệu USD 

đến dưới 20 triệu - A) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH VIETINAK KCN Thăng Long II Phó Cụm Trưởng 



2 
Công ty TNHH PIONEER ELASTIC Việt 

Nam 

KCN Dệt may Phố 

Nối B 
  

3 Công ty TNHH Công nghiệp Seiko Việt Nam  KCN Thăng Long II   

4 Công ty TNHH Sunjin Vina KCN Phố Nối A   

5  Công ty TNHH Makino Việt Nam KCN Yên Mỹ   

6 
Công ty TNHH Akebono Brake Astra Việt 

Nam 
KCN Thăng Long II 

  

7 Công ty TNHH BX Bunka Việt Nam KCN Thăng Long II   

8 Công ty TNHH Crystal-Optech Việt Nam KCN Thăng Long II   

9 Công ty TNHH Kawakin Core-tech Việt Nam KCN Thăng Long II   

10 Công ty TNHH Matsuda Sangyo (Việt Nam) KCN Thăng Long II   

11 
Công ty TNHH POLYMERIC PRODUCTS 

VGH (Việt Nam) 
KCN Yên Mỹ 

  

12 Công ty TNHH Shindengen Việt Nam KCN Thăng Long II   

13 Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam KCN Thăng Long II   

14 
Chi nhánh Công ty TNHH Cargill VN tại 

Hưng Yên 
KCN Phố Nối A 

  

15 Công ty TNHH JEWELRY KHAN KCN Thăng Long II   

16 
Công ty TNHH NAKANO INDUSTRIES 

Việt Nam 
KCN Minh Quang 

  

17 Công ty TNHH Topy Fasteners Việt Nam KCN Thăng Long II   

18 Công ty TNHH Công nghệ điện LongWin 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

19 Công ty TNHH Amagasaki Pipe Việt Nam KCN Thăng Long II   

20 Công ty TNHH Quốc tế IDE KCN Phố Nối A   

21 
Công ty CP GreenFeed Việt Nam – Chi nhánh 

Hưng Yên 
KCN Phố Nối A 

  

 



 

VI. CỤM THI ĐUA SỐ 6 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 10 triệu USD 

đến dưới 20 triệu - B) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Santa Việt 

Nam 

KCN Dệt may 

Phố Nối B 

Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty TNHH  Điện tử ANNEX KCN Phố Nối A   

3 Công ty TNHH Điện khí Jili Việt Nam 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

4 Công ty TNHH Vietlog Industrial Hưng Yên KCN Minh Quang 
  

5 Công ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam) 
KCN Thăng Long 

II 
  

6 Công ty TNHH MINGHUI Việt Nam  KCN Phố Nối A 
  

7 Công ty TNHH Yamco Precision Việt Nam KCN Yên Mỹ II 
  

8 
Công ty TNHH Dịch vụ phân phối Senko 

(Việt Nam) 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

9 Công ty TNHH Shinei Corona Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

10 Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú 
KCN Dệt may 

Phố Nối B 
  

11 Công ty TNHH sản xuất BANDO (Việt Nam) 
KCN Thăng Long 

II 
  

12 Công ty TNHH PIC Việt Nam KCN Phố Nối A   

13 Công ty TNHH Kido Hà Nội KCN Phố Nối A   

14 Công ty TNHH Youngmin Hi-Tech Vina KCN Yên Mỹ II 
  

15 Công ty CP Liên doanh Alpec KCN Phố Nối A   

16 
Công ty TNHH ASAHI KASEI ADVANCE 

Việt Nam 

KCN Thăng Long 

II   

17 Công ty TNHH Icam Việt Nam KCN Phố Nối A   

18 Công ty TNHH Mikasa Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II 
  

19 
Công ty TNHH Mizuno Precision parts Việt 

Nam 

KCN Thăng Long 

II 
  

20 Công ty TNHH Vật liệu mới Nhuận Phát KCN Phố Nối A 
  



21 
Công ty TNHH YUSUNG ELECTRONICS 

VINA 
KCN Yên Mỹ 

  

22 
Các DN FDI  khác có vốn đầu tư đăng ký từ 

10 triệu USD đến dưới 20 triệu 
  

  

 

VII. CỤM THI ĐUA SỐ 7 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 triệu 

USD - A) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH EIKODO Việt Nam KCN Thăng Long II 
Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty TNHH NFK Việt Nam KCN Thăng Long II   

3 Công ty TNHH Sampung Inox  KCN Phố Nối A   

4 Công ty TNHH Quốc tế Thịnh Vượng KCN Yên Mỹ II   

5 Công ty TNHH Sebang Vina 
KCN Dệt may Phố Nối 

B   

6 
Công ty TNHH Dệt kim Bangjie (Việt 

Nam) 

KCN Dệt may Phố Nối 

B   

7 Công ty TNHH Toei Việt Nam KCN Thăng Long II 
  

8 Công ty TNHH Koyo Hà Nội KCN Thăng Long II 
  

9 Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Pioneer  KCN Phố Nối A 
  

10 
Công ty  TNHH DROSSAPHARM Á 

Châu (Việt Nam). 
 KCN Phố Nối A   

11 Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế YEE KCN Yên Mỹ 
  

12 
Công ty TNHH Động lực JIANGHUAI 

(Việt Nam) 
KCN Yên Mỹ II 

  

13 
Công ty TNHH KOKWANG INDUSTRY 

Việt Nam 
KCN Yên Mỹ II 

  

14 Công ty TNHH EIKODO Việt Nam KCN Thăng Long II 
  

15 
Công ty TNHH Chế biến thực phẩm & 

Bánh kẹo Phạm Nguyên 
 KCN Phố Nối A 

  

16 Công ty TNHH Shinjo Việt Nam  KCN Phố Nối A   

17 
Công ty CP thực phẩm Nipponham Việt 

Nam 
KCN Thăng Long II 

  

18 Công ty cổphần MC-Bifi Bauchemie KCN Yên Mỹ 
  



19 Công ty TNHH Konishi Việt Nam  KCN Phố Nối A   

20 Công ty TNHH Yoochang Việt Nam KCN Sạch 
  

21 
Công ty TNHH Tamagawa Electronics 

Việt Nam 
KCN Thăng Long II 

  

22 Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt Nam KCN Thăng Long II 
  

23 
Công ty TNHH ATSC Solartech (Việt 

Nam) 
KCN Minh Quang 

  

24 Công ty TNHH Yotsugi Việt Nam KCN Thăng Long II 
  

25 Công ty TNHH Highend Vina KCN Minh Quang 
  

 

VIII. CỤM THI ĐUA SỐ 8 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 triệu 

USD - B) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty TNHH Nittan Asean – Trụ sở Việt 

Nam 

KCN Thăng 

Long II 

Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty TNHH Vikom 
 KCN Phố Nối 

A 
  

3 Công ty TNHH DSM ViNa 
 KCN Phố Nối 

A 
  

4 Công ty TNHH EYE Cap Vina KCN Sạch   

5 
Công  ty  TNHH  Shinhwa Contech Hưng 

Yên 
KCN Sạch 

  

6 Công ty TNHH TENTAC (Hà Nội) 
 KCN Phố Nối 

A   

7 
Công ty TNHH CJ Vina Agri - Chi nhánh 

Hưng Yên 

 KCN Phố Nối 

A 
  

8 Công ty TNHH Sypanel Vina 
KCN Minh 

Đức   

9 Công ty TNHH DSM Việt Nam 
 KCN Phố Nối 

A   

10 Công ty TNHH Hapam Việt Nam 
 KCN Phố Nối 

A   

11 Công ty CP NRS Raiza Logistics Việt Nam 
KCN Minh 

Quang   

12 
Công ty TNHH Công nghiệp TEXCO (Việt 

Nam) 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

13 Công ty TNHH YOKOWO ELECTRONICS 
KCN Thăng 

Long II   



14 Công ty TNHH Uni-Pack Việt Nam KCN Sạch 
  

15 Công ty CP KOPAC 
 KCN Phố Nối 

A   

16 Công ty TNHH LAYMAC Việt Nam 
KCN Yên Mỹ 

II   

17 Công ty TNHH NAGAOKA (Việt Nam) 
KCN Thăng 

Long II   

18 
Công ty TNHH sản phẩm giấy Max Fortune 

VN 
KCN Yên Mỹ 

  

19 Công ty TNHH Daido DMS Việt Nam 
 KCN Phố Nối 

A 
  

20 
Công ty TNHH Công nghiệp SANWA Việt 

Nam 

KCN Thăng 

Long II   

21 Công ty TNHH Fusion Group KCN Yên Mỹ 
  

22 Công ty TNHH MTV Quốc tế Thịnh Vượng 
KCN Yên Mỹ 

II   

23 Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam 
 KCN Phố Nối 

A   

24 Công ty TNHH Nitigura Việt Nam 
 KCN Phố Nối 

A   

25 Công ty TNHH Ina Vina 
 KCN Phố Nối 

A 
  

26 
Công ty TNHH Sản phẩm kết nối SWCC 

Showa Việt Nam 

KCN Thăng 

Long II   

27 
Công ty TNHH TAKANE ELECTRONICS 

(Việt Nam) 

 KCN Phố Nối 

A   

 

 

IX. CỤM THI ĐUA SỐ 9 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 triệu 

USD - C) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH Điện tử YOULL Việt Nam  KCN Phố Nối A Phó Cụm Trưởng 

2 Công ty TNHH Han Sung Haram Việt Nam 
KCN Dệt may Phố 

Nối B 
  

3 
Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics 

(Hưng Yên) 
KCN Minh Đức   

4 Công ty TNHH Dệt Success Loyal Việt Nam 
KCN Dệt may Phố 

Nối B 
  



5 Công ty TNHH Kosaka Việt Nam KCN Thăng Long II   

6 Công ty TNHH Molitec Steel (Việt Nam)  KCN Phố Nối A   

7 
Công ty TNHH PROCESS LAB MICRON Việt 

Nam 
KCN Thăng Long II 

  

8 Công ty TNHH SHSV KCN Sạch   

9 Công ty TNHH Tv Galvanizing Jv 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

10 
Chi  nhánh Công ty TNHH  Wonil Steel Vina tại 

Hưng Yên 
KCN Sạch 

  

11 Công ty TNHH Dệt May Đại Hoa (Việt Nam) 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

12 Công ty TNHH BX SHINSEI Việt Nam  KCN Phố Nối A   

13 Chi nhánh Công ty TNHH V-Stainless Steel KCN Yên Mỹ II   

14 Công ty TNHH TÜV Rheinland Việt Nam KCN Thăng Long II   

15 Công ty TNHH D.I.D Việt Nam KCN Thăng Long II   

16 Công ty TNHH Công nghiệp Vina Pioneer  KCN Phố Nối A   

17 Công ty TNHH vật liệu mới Jiachang  KCN Phố Nối A   

18 
Công ty TNHH Công nghiệp Kim loại chính xác 

Bảo Thịnh Việt Nam 
KCN số 05 

  

19 Công ty TNHH DK YK Hà Nội SB 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

20 Công ty TNHH GRN Việt Nam KCN Thăng Long II   

21 Công ty TNHH SCC VINA KCN Sạch   

22 Công ty TNHH Superlon Việt Nam  KCN Minh Quang   

23 Công ty TNHH Việt Nam Senci  KCN Minh Quang   

24 Công ty TNHH Palfinger Marine Việt Nam  KCN Phố Nối A   

25 Công ty TNHH MG Plastics Việt Nam  KCN Phố Nối A   

 



X. CỤM THI ĐUA SỐ 10 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 triệu 

USD - D) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH Bao bì Tri-Wall Vina  KCN Yên Mỹ II 
Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty TNHH Cao su Yamato Việt Nam  KCN Phố Nối A   

3 
Công ty TNHH chỉ sợi và dây dệt New 

Order 
 KCN Phố Nối A   

4 Công ty TNHH WOONYOUNG VINA KCN Sạch 
  

5 Công ty TNHH YSD Việt Nam  KCN Phố Nối A 
  

6 Công ty TNHH Crevo Việt Nam  KCN Phố Nối A 
  

7 Công ty TNHH Hirakawa Việt Nam  KCN Phố Nối A   

8 Công ty TNHH Jang Jung ViNa  KCN Phố Nối A   

9 Công ty TNHH JR Bestek Vina KCN Sạch 
  

10 Công ty TNHH SG Precision  KCN Phố Nối A 
  

11 Công ty TNHH Shinmei Việt Nam  KCN Phố Nối A 
  

12 
Công ty TNHH Fukoku Industry Việt 

Nam 
KCN Thăng Long II 

  

13 Công ty TNHH Tatsumi Seiko Việt Nam  KCN Phố Nối A   

14 Công ty TNHH Solder Coat Việt Nam  KCN Phố Nối A   

15 
Công ty TNHH Điện tử MINGHAO Việt 

Nam 
 KCN Phố Nối A 

  

16 Công ty TNHH nhuộm Spica   KCN Phố Nối A 
  

17 Công ty TNHH GG Việt Nam  KCN Minh Đức   

18 
Công ty TNHH Việt Nam Khoa học Kỹ 

Thuật Lục Năng 
 KCN Phố Nối A 

  

19 Công ty TNHH Dorco Living Vina  KCN Phố Nối A 
  

20 Công ty TNHH Facility Hà Nội  KCN Phố Nối A 
  

21 Công Ty TNHH Ilya Cs Hà Nội 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   



22 Công ty TNHH Điện khí VV KCN Yên Mỹ II 
  

23 Công ty TNHH sản xuất ITO Việt Nam KCN Thăng Long II 
  

24 Công ty TNHH Shoei Việt Nam  KCN Phố Nối A   

25 Công ty TNHH Maruesu Việt Nam KCN Thăng Long II 
  

 

XI. CỤM THI ĐUA SỐ 11 (DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 triệu 

USD - E) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH Maximus Dyeing House 
KCN Dệt may Phố 

Nối B 

Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty TNHH Shinei Seiko Việt Nam  KCN Phố Nối A   

3 
Công  ty  TNHH Powernice Smartech (Việt 

Nam) 
KCN Minh Quang 

  

4 Công ty TNHH Sanwa Felt Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II   

5 Công ty TNHH Wassenburg Medical Việt Nam  KCN Phố Nối A   

6 Công ty TNHH Cung cấp sàn nhựa Echo KCN Minh Quang 
  

7 
 Công ty TNHH BWAVE ELECTRONICS 

(Việt Nam) 
 KCN Phố Nối A 

  

8 Công ty TNHH Burley Tools Việt Nam KCN Minh Quang 
  

9 Công ty TNHH công nghệ Hoya Memory Disk 
KCN Thăng Long 

II   

10 Công ty TNHH chế phẩm nhựa Gia Hưng KCN Minh Đức 
  

11 Công ty TNHH Hansung Vina Globle  KCN Phố Nối A 
  

12 Công ty TNHH IPT Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II   

13 Công ty TNHH YOUNGWOO VINA III 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

14 Công ty TNHH SUN KANG  KCN Phố Nối A 
  

15 
Công ty TNHH Công nghệ khuôn mẫu 

SANHEXING (Việt Nam) 
 KCN Phố Nối A 

  

16 
Công ty TNHH MARUSHIN SEISAKUSHO 

Việt Nam 
 KCN Phố Nối A 

  



17 
Công ty TNHH phòng sạch Kim Thành Việt 

Nam 
KCN Minh Đức 

  

18 Công ty TNHH Intech Color Việt Nam KCN Yên Mỹ II 
  

19 Công ty TNHH MUYUE 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

20 Công ty TNHH Semapo VINA 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

21 Công ty TNHH Lucky-ST Vina 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

22 
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty TNHH Organo 

(Việt Nam) 

KCN Thăng Long 

II   

23 
Công ty CP Quốc tế World Star - Chi nhánh 

Hưng Yên 1 
 KCN sạch 

  

24 Công ty TNHH HZL GROUP Việt Nam  KCN Phố Nối A 
  

25 Công ty TNHH Kim loại Huixiang Việt Nam   KCN Phố Nối A 
  

26 Công ty TNHH Dainichi Việt Nam 
KCN Thăng Long 

II   

27 Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam  KCN Phố Nối A 
  

28 Công ty TNHH SG Precision  KCN Phố Nối A 
  

29 Công ty TNHH Vật liệu mới Hairong  KCN Phố Nối A 
  

30 
Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn HS tại 

Hưng Yên 
KCN Minh Quang 

  

31 Công ty TNHH Micron Vina 
KCN Dệt may Phố 

Nối B   

32 
Các DN FDI  khác có vốn đầu tư đăng ký dưới 

10 triệu     

 

XII. CỤM THI ĐUA SỐ 12 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng ký từ 250 

tỷ đồng trở lên - A) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH Tôn Hòa Phát 
KCN Phố Nối 

A 
Phó Cụm Trưởng 

2 Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên  
KCN Phố Nối 

A 
  

3 Công ty CP phát triển công nghiệp Phố Nối A  
KCN Phố Nối 

A 
  

4 
Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood 

Việt Nam 

KCN Phố Nối 

A   



5 Công ty CP nhôm Ngọc Diệp  
KCN Phố Nối 

A   

6 Công ty CP phát triển công nghiệp Intech 
KCN Thăng 

Long II   

7 Công ty CP UNIBEN 
KCN Phố Nối 

A   

8 Công ty TNHH Điện lạnh Hoà Phát 
KCN Phố Nối 

A   

9 Công ty CP  ĐTPT CN Bia rượu NGK Hà Nội 
KCN Phố Nối 

A   

10 Công ty TNHH  JP Corelex (Việt Nam) 
KCN Phố Nối 

A 
  

11 Công ty CP công nghệ mạ Hợp Lực 
KCN Phố Nối 

A   

12 Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát 
KCN Phố Nối 

A   

13 Công ty CP dệt công nghiệp Hà Nội 
KCN Phố Nối 

A   

14 Công ty CP ống đồng Toàn Phát 
KCN Phố Nối 

A   

15 Công ty CP ôtô TMT 
KCN Phố Nối 

A   

16 Công ty CP đầu tư thương mại H&B Logistics KCN Yên Mỹ 
  

17 
Công ty CP thương mại và sản xuất nội thất The 

One 

KCN Phố Nối 

A   

18 
Công ty TNHH Đầu tư ứng dụng sản xuất Bao 

bì Việt 

KCN Phố Nối 

A   

19 Công ty CP Stavian MP 
KCN Phố Nối 

A   

20 Công ty CP Công nghệ dinh dưỡng Việt Nhật 
KCN Yên Mỹ 

II   

 

XIII. CỤM THI ĐUA SỐ 13 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng ký từ 250 

tỷ đồng trở lên - B) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Hòa 

Phát Hưng Yên 
KCN Phố Nối A Phó Cụm Trưởng 

2 Công ty CP Kim Tín Hưng Yên KCN Phố Nối A   

3 Công ty CP Kim Khí Thăng Long 
KCN Minh 

Quang 
  

4 Công ty CP Dược phẩm Soha Vimex KCN Yên Mỹ II 
  



5 Công ty CP TPTECH Quốc tế KCN Yên Mỹ II 
  

6 
Chi nhánh Hưng Yên – Công ty CP Anova 

Feed 
KCN Phố Nối A 

  

7  Công ty CP TDS Hưng Yên 
KCN Minh 

Quang   

8 Công ty CP Bao bì và in nông nghiệp KCN Phố Nối A 
  

9 
Chi nhánh tại Hưng Yên - Công ty CP  

OPL  Logistics 
KCN Phố Nối A 

  

10 Công ty CP thung lũng Vân Hồ 
KCN Minh 

Quang   

11 Công ty CP Nhựa Á Đông KCN Yên Mỹ II 
  

12 Công ty CP Jastar 
KCN Minh 

Quang   

13 Công ty CP Tập đoàn hóa chất Đức Giang 
KCN Dệt May 

Phố Nối   

14 
Công ty CP phát triển công nghiệp Kim 

Tín Yên Mỹ 
KCN  Yên  Mỹ 

  

15 Công ty TNHH Thái Dương KCN Phố Nối A 
  

16 Công ty TNHH thép Nhật Quang KCN Phố Nối A 
  

17 Công ty TNHH Thép cán nguội Hòa Phát KCN Phố Nối A 
  

18 
Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Việt 

Hưng 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

19 Công ty TNHH Vinacompound Hưng Yên KCN Phố Nối A 
  

20 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Minh Ngọc 
KCN Phố Nối A 

  

21 
Các DN trong nước khác có vốn đầu tư 

đăng ký từ 250 tỷ đồng trở lên     

 

XIV. CỤM THI ĐUA SỐ 14 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý từ 100 

đến dưới 250 tỷ đồng - A) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH 1TV Nhựa Bình Minh Miền Bắc KCN Phố Nối A 
Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty CP tập đoàn RTD KCN Phố Nối A   

3 Công ty CP dệt kim Hanosimex 
KCN Dệt may 

Phố Nối B 
  



4 Công ty CP cơ khí VNC KCN Yên Mỹ 
  

5 Công ty CP Ecotech Hưng Yên 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

6 Công ty TNHH một thành viên Hagtex 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

7 Công ty TNHH nhựa Đức Anh KCN Yên Mỹ 
  

8 Công ty CP Nhuộm Hà Nội 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

9 Công ty CP Công nghệ cao HTVG 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

10 Công ty CP Kim Tín Hưng Yên KCN Phố Nối A 
  

11 
Công ty Cổphần thương mại và công nghiệp 

Minh Quang IDS 
KCN Yên Mỹ 

  

12 Công ty TNHH Văn Minh KCN Yên Mỹ 
  

13 Công ty CP Technokom KCN Phố Nối A 
  

14 Công ty CP Pi Pharma KCN Yên Mỹ 
  

15 Cty TNHH TM và công nghiệp Mỹ Việt KCN Phố Nối A 
  

16 Công ty CP KC Hưng Yên 
KCN  Minh  

Quang   

17 
Công ty TNHH dụng cụ An Mi – Chi nhánh 

Hưng Yên 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

18 Công ty CP EUROHA KCN Phố Nối A 
  

19 
Công ty TNHH Đầu tư và xuất nhập khẩu An 

Thành Phát 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

20 
Công ty TNHH một thành viên dệt kim Đông 

Xuân 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

21 
 Công ty TNHH bao bì công nghiệp Việt Nam - 

Chi nhánh Hưng Yên 

KCN  Minh  

Quang   

22 
Công ty TNHH chế tạo máy xây dựng và khai 

thác mỏ Hòa Phát 
KCN Phố Nối A 

  

23 Công ty TNHH dược phẩm Bimex 
KCN  Yên  Mỹ 

II   

24 Công ty TNHH Đại Bắc 
KCN  Yên  Mỹ 

II   

 

XV. CỤM THI ĐUA SỐ 15 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý từ 100 

đến dưới 250 tỷ đồng - B) 



Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 
Công ty TNHH sản xuất nhựa và cơ khí Đông 

Dương 2 

KCN Phố Nối 

A 

Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty TNHH Công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam 
KCN Phố Nối 

A 
 

3 Công ty CP Cơ khí ô tô 3-2 
KCN Phố Nối 

A   

4 
Công ty CP sản xuất và thương mại Thiện Đức 

Group 
KCN  Yên  Mỹ 

  

5 Công ty CP TTC Hưng Yên 
KCN Minh 

Quang   

6 
Công ty TNHH Liên doanh Tigervet – Uka 

Pharma 

KCN Yên Mỹ 

II   

7 
Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Cát 

Tường 

KCN Phố Nối 

A   

8 Công ty CP Sản xuất thời trang Dự Phát 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

9 Công ty CP Tân Hà Phát công nghiệp 
KCN Yên Mỹ 

II   

10 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung 

Dũng 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

11 Công ty TNHH Ô tô Hồng Hà 
KCN Phố Nối 

A   

12 
Công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng 

Hưng Yên 

KCN Minh 

Đức   

13 Công ty TNHH Yokosuka Việt Nam KCN Yên Mỹ 

II   

14 Công ty CP Nhựa Nhiệt Đới KCN Yên Mỹ 
  

15 Công ty TNHH Sufat Việt Nam 
KCN Minh 

Đức   

16 
 Công ty CP dược phẩm công nghệ cao 

Beatexpharm 

KCN Phố Nối 

A   

17 Công ty CP công nghiệp Kami 
KCN Phố Nối 

A   

18 Công ty CP thép Đức An 
KCN Yên Mỹ 

II   

19 Công ty CP Hưng Phú 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

20 Công ty CP Ngọc Diệp 
KCN Phố Nối 

A   

21 Công ty TNHH phân phối thép & kim loại quốc tế 
KCN Phố Nối 

A 
  



22 Công ty TNHH Quốc tế Vạn Phú Gia 
KCN Yên Mỹ 

II   

23 Công ty CP Stavian hóa chất 
KCN Phố Nối 

A   

24 Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Vĩnh Hưng 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

25 
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Diệu 

Phương 

KCN Yên Mỹ 

II   

26 
Các dự án trong nước khác có vốn đầu tư đăng lý 

từ 100 đến dưới 250 tỷ đồng 
  

  

 

XVI. CỤM THI ĐUA SỐ 16 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý từ 50 

đến dưới 100 tỷ đồng- A) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghị chú 

1 Công ty TNHH Hoàng Hạc Phương Bắc KCN Phố Nối A 
Phó Cụm 

Trưởng 

2 Công ty CP thiết bị điện Hàn Quốc KCN Phố Nối A   

3 Công ty CP Austrong Group KCN Phố Nối A   

4 Công ty TNHH FSI Việt Nam KCN số 5 
  

5 
Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ khu công 

nghiệp Phố Nối 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

6 Công ty CP Thăng Long Gia Phúc 
KCN Minh 

Quang   

7 Công ty CP kim loại Dulico 
KCN Minh 

Quang   

8 
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Khu công 

nghiệp Việt Nam 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

9 Công ty CP dược phẩm Medzavy KCN Phố Nối A 
  

10 
 Công ty TNHH Công nghệ bao bì xanh - sinh 

học 4HA Việt Nam 
KCN Minh Đức 

  

11 

Chi nhánh Công ty CP Thương mại, sản xuất và 

xuất nhập khẩu Hưng Thịnh - Nhà máy chế biến 

đá ốp lát tại Hưng Yên 

KCN Phố Nối A 

  

12 
Công ty CP US Masterbatch-Chi nhánh Hưng 

Yên 

KCN Minh 

Quang   

13 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thái Dương KCN Phố Nối A 
  

14 Công ty CP CRYOTECH Việt Nam KCN Phố Nối A 
  



15 Công ty CP đầu tư và xuất nhập khẩu Tuấn Hùng 
KCN Minh 

Quang   

16 Công ty TNHH Khuôn Mẫu Đông Dương KCN Phố Nối A 
  

17 
Chi nhánh Công ty TNHH Hengsan Việt Nam 

tại Hưng Yên KCN Yên Mỹ   

18 Công ty CP Công nghệ 2M Việt Nam 
KCN Yên Mỹ II   

19 Công ty Cổphần Ypharco Healthcare 
KCN Yên Mỹ II   

20 Công ty CP NEWTEK Việt Nam 
KCN Yên Mỹ   

21 Công ty TNHH Bao bì An Hưng Thịnh 
KCN Minh 

Quang   

22 Công ty CP Trường Sơn KCN Phố Nối A 
  

23 Công ty CP May Phú Dụ KCN Minh Đức 
  

24 Công ty TNHH đầu tư BTG KCN Phố Nối A 
  

25 Công ty CP cầu trục và thiết bị AVC KCN Phố Nối A 
  

26 Công ty TNHH Linh Trung ES KCN Phố Nối A 
  

27 Công ty TNHH PMJ Greentech KCN Minh Đức 
  

 

XVII. CỤM THI ĐUA SỐ 17 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý từ 50 

đến dưới 100 tỷ đồng- B) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty CP Thương mại và Sản xuất 3A 
KCN Minh 

Quang 
Phó Cụm Trưởng 

2 
Công ty TNHH Kết cấu thép đầu tư và Xây 

lắp Thuận Phát 
KCN Phố Nối A   

3 Công ty CP thực phẩm Thủy Tạ KCN Phố Nối A   

4 Công ty TNHH Masuda Việt Nam KCN Yên Mỹ 
  

5 
Công ty TNHH Cầu trục và kết cấu thép An 

Thịnh 
KCN Yên Mỹ II 

  

6  Công ty CP Đầu tư và phát triển Lisocon 
KCN Minh 

Quang   

7 Công ty TNHH Hà Anh (Hưng Yên) KCN Yên Mỹ 
  



8 Công ty CP ôtô chuyên dùng Hiệp Hòa KCN Minh Đức 
  

9 Công ty CP Logistics Minh Thư 
KCN Minh 

Quang   

10 Công ty CP sản xuất và kho vận Imexco KCN Yên Mỹ II 
  

11 Công ty CP cơ điện lạnh Hồng Phúc KCN Phố Nối A 
  

12 Công ty TNHH MTV NBC Pacific KCN Phố Nối A 
  

13 
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thanh 

Hùng 
KCN Phố Nối A 

  

14  Công ty CP đầu tư ngôi sao Châu Á KCN Minh Đức 
  

15  Công ty CP Tiến Gia KCN Minh Đức 
  

16 Công ty CP gỗ ván ép Hoài Nam KCN Phố Nối A 
  

17 

Chi nhánh Công ty Cổphần Anpack tại 

Hưng Yên-Nhà máy sản xuất bao bì 

Anpack 

KCN Phố Nối A 

  

18 Công ty TNHH Phạm - Asset Hưng Yên KCN Phố Nối A 
  

19 Công ty TNHH Ven Holdings 
KCN Minh 

Quang   

20 
Chi nhánh Công ty CP thiết bị Năm Sao 

Việt 
KCN Yên Mỹ II 

  

21 Công ty TNHH sản xuất mì ăn liền Mesa  KCN Minh Đức 
  

22  Công ty TNHH Quốc tế Khang Chi KCN Phố Nối A 
  

23 Công ty CP Kim Gia Hưng Yên KCN Phố Nối A 
  

24 Công ty CP Huy Phát Hưng Yên 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

25 
Công ty CP đầu tư nhà xưởng công nghiệp 

Thăng Long 

KCN Minh 

Quang   

26 
Công ty TNHH một thành viên Thú y & 

Thủy sản Thế Bình 
KCN Phố Nối A 

  

27 Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú KCN Phố Nối A 
  

28 
Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thiên 

Nam 
KCN Yên Mỹ 

  

29 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Quốc tế Aroma 
KCN Phố Nối A 

  

30 
Các dự án trong nước khác có vốn đầu tư 

đăng ký từ 50 đến dưới 100 tỷ đồng 
  

  



 

XVIII. CỤM THI ĐUA SỐ 18 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý dưới 

50 tỷ đồng - A) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty TNHH An Quý Hưng Yên KCN Minh Đức Phó Cụm Trưởng 

2 Công ty CP Việt’s Power KCN Phố Nối A  

3 Công ty TNHH kỹ nghệ Thái Dương KCN Phố Nối A 
  

4 
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đại 

An 
KCN Yên Mỹ II 

  

5 Công ty TNHH Ngọc Long KCN Minh Đức 
  

6 
NM chế biến thức ăn chăn nuôi và thủy sản 

Thăng Long  
KCN Phố Nối A 

  

7 
Chi nhánh Công ty TNHH Kiến Vương tại 

Hưng Yên 

KCN Minh 

Quang   

8 
Công  ty TNHH Thương mại An Phát Việt 

Nam 
KCN Phố Nối A 

  

9 
Công ty TNHH Thương mại sản xuất và 

dịch vụ Anh Minh 
KCN Phố Nối A 

  

10 Công ty CP TECHVINA NAC KCN Yên Mỹ II 
  

11 Công ty TNHH may Kyung Việt KCN Phố Nối A   

12 
Công ty CP Sản xuất và lắp đặt thiết bị công 

nghiệp Việt  
KCN Phố Nối A 

  

13 Công ty CP Group Goldsun KCN Yên Mỹ II 
  

14 Công ty CP Tuấn Lâm KCN Minh Đức 
  

15 Công ty CP Hakahi Việt Nam 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

16 
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Top Việt 

Nam  

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

17 
Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư thương  

mại  CGBK 
KCN Yên Mỹ II 

  

18 Công ty  CP Chipsgood-Vegetexco KCN Minh Đức 
  

19 Công ty CP Cửa Ngọc Diệp KCN Phố Nối A 
  

20 Công ty TNHH Long Tầm Nhìn  KCN Yên Mỹ II 
  



21 Công ty CP Bao bì Hải Dương KCN Phố Nối A 
  

22 Công ty TNHH Cơ khí P&P. KCN Phố Nối A 
  

23 
Công ty TNHH sản xuất – thương mại Nam 

Thanh 
KCN Phố Nối A 

  

24 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Thiên Trường 
KCN Minh Đức 

  

25 
Chi nhánh Hưng Yên Công ty TNHH Cơ 

khí - Thương mại - Đầu tư An Gia Minh 
KCN Phố Nối A 

  

26 Công ty CP Tập đoàn Sơn HT 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

27 
Công ty TNHH Sản xuất và thương mại 

Minh Giang 
KCN Phố Nối A 

  

28 Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

29 Công ty TNHH Bionu Việt Nam 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

30 
Công ty TNHH in và Sản xuất bao bì Thiên 

Hà 
KCN Minh Đức 

  

 

XIX. CỤM THI ĐUA SỐ 19 (DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý dưới 50 

tỷ đồng - B) 

Stt Tên Doanh nghiệp Địa chỉ Ghi chú 

1 Công ty CP Cửa Sunspace 
KCN Phố Nối 

A 
Phó Cụm Trưởng 

2 
Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Tân Đông 

Dương Hà Nội 

KCN Phố Nối 

A 
  

3 
Công ty TNHH một thành viên Inox Hưng 

Thịnh 

KCN Phố Nối 

A 
  

4 Công ty TNHH Công nghệ cao An Phú Việt  
KCN Minh 

Đức   

5 
Công ty CP Indochina Gas - Chi nhánh Hưng 

Yên 

KCN Yên Mỹ 

II   

6 Công ty TNHH Nam Hùng Vinh 
KCN Phố Nối 

A   

7 Công ty CP Đông Giang 
KCN Phố Nối 

A   

8 Công ty TNHH sản xuất Sweet Land - Tex 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

9  Công ty CP Công nghiệp Mytek 
KCN Phố Nối 

A   

10 Công ty CP Hà Nội - Hưng Yên 
KCN Phố Nối 

A   



11 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà 
KCN Phố Nối 

A   

12 Công ty TNHH Dệt kim Bohan Việt Nam 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

13 Công ty TNHH Giấy Tiến Thành  
KCN Phố Nối 

A   

14 Công ty TNHH Việt Dũng Yên Mỹ 
KCN Phố Nối 

A   

15 
 Công ty TNHH dệt may Lực Thiên Đông Thìn 

(Miền Bắc) 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

16 Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh Hà 
KCN Phố Nối 

A   

17 
Công ty CP Tập Đoàn Giống cây trồng Việt 

Nam Nhà máy Hưng Yên 

KCN Phố Nối 

A   

18 Công ty TNHH Thép Vũ Huy 
KCN Phố Nối 

A   

19 Công ty TNHH công nghiệp Hoa Thái 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

20 Công ty CP Chỉ may Hưng Long Hà Nội 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

21 Công ty CP nội thất Á châu 
KCN Phố Nối 

A   

22 
Chi nhánh Công ty CP tập đoàn khoáng sản và 

thương mại VQB tại Hưng Yên 

KCN Minh 

Đức   

23 Công ty CP Tâm Hoàng Sơn 
KCN Minh 

Đức   

24 Công ty TNHH Cơ khí Việt Hà 
KCN Phố Nối 

A   

25 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng 

Thành 

KCN Minh 

Đức   

26 Công ty CP xăng dầu Việt Dũng số 5 KCN Yên Mỹ 
  

27  Công ty TNHH Meta Seiki 
KCN Dệt may 

Phố Nối B   

28 Công ty CP Bất động sản Ru By 
KCN Phố Nối 

A   

29 
Công ty TNHH Trấu Việt Sài Gòn-Chi nhánh 

Hưng Yên 

KCN Dệt may 

Phố Nối B   

30 
Các dự án trong nước khác có vốn đầu tư đăng 

ký dưới 50 tỷ đồng     

 



Phụ lục 01 

DANH SÁCH 

Phó Cụm trưởng các Cụm thi đua thuộc Khối thi đua các DN tư nhân nằm 

trong các KCN tỉnh Hưng Yên năm 2024 

(kèm theo Quyết định số ..../QĐ-BQL ngày ..../.../2024  

của Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên) 

 

Stt Tên Cụm thi đua Phó Cụm Trưởng 
Địa chỉ/  

điện thoại liên hệ 

1 
CỤM THI ĐUA SỐ 1 

(DN đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN) 

Công ty TNHH Khu 

công nghiệp Thăng 

Long II 

Ms Thắng – Giám đốc/ 

0912173518 

2 

CỤM THI ĐUA SỐ 2 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 50 

triệu USD trở lên) 

Công ty TNHH Mektec 

Manufacturing (Việt 

Nam) 

Ms Lợi - Tp HCNS/ 

0983042382 

3 

CỤM THI ĐUA SỐ 3 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 20 

triệu USD đến dưới 50 triệu - A) 

Công ty TNHH 

Panasonic Việt Nam 

Ms Vân - Pp Cao cấp/ 

0904665676 

4 

CỤM THI ĐUA SỐ 4 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 20 

triệu USD đến dưới 50 triệu - B) 

Công ty Cổ phần Thép 

Việt-Ý 

Ms Thanh - Tp HCNS/ 

0972794198 

5 

CỤM THI ĐUA SỐ 5 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 10 

triệu USD đến dưới 20 triệu - A) 

Công ty TNHH 

VIETINAK 

Ms Hoa - Nv HCNS/ 

0918733366 

6 

CỤM THI ĐUA SỐ 6 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký từ 10 

triệu USD đến dưới 20 triệu - B) 

Công ty TNHH Đầu tư 

Quốc tế Santa Việt Nam 

Ms Tuyến - Tp HCNS/ 

0965128520 

7 

CỤM THI ĐUA SỐ 7 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 

triệu USD - A) 

Công ty TNHH 

EIKODO Việt Nam 

Ms Tâm - Nv HCNS/ 

0869050968 

8 

CỤM THI ĐUA SỐ 8 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 

triệu USD - B) 

Công ty TNHH Nittan 

Asean – Trụ sở Việt 

Nam 

Ms Lan Anh - Tp HCNS/ 

0936721515 

9 

CỤM THI ĐUA SỐ 9 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 

triệu USD - C) 

Công ty TNHH Điện tử 

YOULL Việt Nam 

Ms Nguyệt – Tp HCNS/ 

0328388383 

10 

CỤM THI ĐUA SỐ 10 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 

triệu USD - D) 

Công ty TNHH Bao bì 

Tri-Wall Vina 

Ms Ngân – Nv HCNS/ 

0906135882 

11 

CỤM THI ĐUA SỐ 11 

(DN FDI có vốn đầu tư đăng ký dưới 10 

triệu USD - E) 

Công ty TNHH 

Maximus Dyeing House 

Ms Quỳnh – Nv HCNS/ 

0362999033 

12 

CỤM THI ĐUA SỐ 12 

(DN trong nước có vốn đầu tư đăng ký từ 

250 tỷ đồng trở lên - A) 

Công ty TNHH Tôn 

Hòa Phát 

Mr Vũ – Tp TCHC/ 

0913405193 

13 

CỤM THI ĐUA SỐ 13 

(DN trong nước có vốn đầu tư đăng ký từ 

250 tỷ đồng trở lên - B) 

Công ty TNHH Thức ăn 

chăn nuôi Hòa Phát 

Hưng Yên 

Ms Thao – Tp TCHC/ 

0936717707 

14 

CỤM THI ĐUA SỐ 14 

(DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý từ 

100 đến dưới 250 tỷ đồng - A) 

Công ty TNHH 1TV 

Nhựa Bình Minh Miền 

Bắc 

Ms Huệ - Tp HCNS/ 

0972463111 

15 

CỤM THI ĐUA SỐ 15 

(DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý từ 

100 đến dưới 250 tỷ đồng - B) 

Công ty TNHH sản xuất 

nhựa và cơ khí Đông 

Dương 2 

Ms Giang – Nv HCNS/ 

0984910864 



16 

CỤM THI ĐUA SỐ 16 

(DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý từ 

50 đến dưới 100 tỷ đồng- A) 

Công ty TNHH Hoàng 

Hạc Phương Bắc 

Mr Giang – Tp HCNS/ 

0915089196 

17 

CỤM THI ĐUA SỐ 17 (DN trong nước 

có vốn đầu tư đăng lý từ 50 đến dưới 100 

tỷ đồng- B) 

Công ty CP Thương mại 

và Sản xuất 3A 

Ms Xuất – Tp HCNS/ 

0333649943 

18 

CỤM THI ĐUA SỐ 18 (DN trong nước 

có vốn đầu tư đăng lý dưới 50 tỷ đồng - 

A) 

Công ty TNHH An Quý 

Hưng Yên 

Ms Liên – Tp HCNS/ 

0327936688 

19 

CỤM THI ĐUA SỐ 19 

(DN trong nước có vốn đầu tư đăng lý 

dưới 50 tỷ đồng - B) 

Công ty CP Cửa 

Sunspace 

Ms Tươi – Nv HCNS/ 

0975752190 
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